
 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TLB

Số (No.): 33

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Email: Labtechvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LABTECH VIỆT NAM
0 1 0 7 9 8 5 7 5 1

Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản (A/C number):  245779539  Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Thành - PGD Mỹ Đình – Hà Nội

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Xà phòng rửa tay chuyên dụng Kg 15 131.818,19 1.977.273 

2 Cầu chì ô tô Chiếc 150 11.818,18 1.772.727 

3 Cầu chì ô tô Chiếc 100 11.818,19 1.181.819 

4 Thép chữ V50*50 độ dày 5mm Cây 10 437.272,73 4.372.727 

5 Thép chữ V50*50 độ dày 3mm Cây 20 283.636,37 5.672.727 

6 Dây điện ô tô nhiều màu Mét 500 5.909,09 2.954.545 

7 Bộ gioăng phớt đại tu động cơ xăng Bộ 1 2.600.000 2.600.000 

8 Que hàn Hộp 20 177.272,72 3.545.454 

9 Thép tấm Tấm 2 1.772.727,28 3.545.455 

10 Mỡ bôi trơn phanh Kg 2 3.427.272,73 6.854.545 

trang 1/3

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 000638A12E18EE4EDD9035BE9EE1C5C60A
Trang tra cứu : http://0107985751hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : Y6r3v8T30808281039801821

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã số thuế (Tax code): 2900466502

Địa chỉ (Address): 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TLB

Số (No.): 33

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Email: Labtechvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LABTECH VIỆT NAM
0 1 0 7 9 8 5 7 5 1

Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản (A/C number):  245779539  Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Thành - PGD Mỹ Đình – Hà Nội

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

11 Đá cắt (máy cắt tay) Hộp 25 130.000 3.250.000 

12 Sơn chống gỉ Kg 21 212.727,27 4.467.273 

13 Sơn màu DUPONT Lít 3 709.090,91 2.127.273 

14 Que hàn (3.5mm) Hộp 10 200.909,1 2.009.091 

15 Giắc điện tổng dạng đực cái 28 chân Cặp 10 190.909,1 1.909.091 

16 Đá mài (máy mài 2 đá) Cái 10 189.090,91 1.890.909 

17 DIESEL Lít 300 17.272,73 5.181.819 

18 RON92 Lít 100 19.090,91 1.909.091 

19 Total 20W50 Lít 20 113.636,37 2.272.727 

20 Floron R134 Kg 6 245.454,55 1.472.727 

tiep theo trang truoc - trang 2/3

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 000638A12E18EE4EDD9035BE9EE1C5C60A
Trang tra cứu : http://0107985751hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : Y6r3v8T30808281039801821

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã số thuế (Tax code): 2900466502

Địa chỉ (Address): 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 12 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TLB

Số (No.): 33

Thuế suất GTGT (VAT rate):  10%

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

Email: Labtechvietnam@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LABTECH VIỆT NAM
0 1 0 7 9 8 5 7 5 1

Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tài khoản (A/C number):  245779539  Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Thành - PGD Mỹ Đình – Hà Nội

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
LABTECH VIỆT NAM
Ký ngày: 13- 12- 2023

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

21 Bình ắc quy Cái 1 1.772.727,28 1.772.727 

22 Bu gi NGK thường Cuộn 10 98.181,82 981.818 

23 Rơ le 4 chân Chiếc 30 36.363,64 1.090.909 

Cộng tiền hàng (Sub total): 64.812.727 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.481.273 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 71.294.000 

tiep theo trang truoc - trang 3/3

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 000638A12E18EE4EDD9035BE9EE1C5C60A
Trang tra cứu : http://0107985751hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu : Y6r3v8T30808281039801821

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã số thuế (Tax code): 2900466502

Địa chỉ (Address): 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng.


